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PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày …/10/2025 của HĐND xã Đồng Lê)

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị 
	 Số lượng  
	 Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Căn cứ

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chi cho người bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	567.200.000
	

	1
	Chi tiền công tuần tra bảo vệ rừng
	Công
	2836
	200.000
	567.200.000
	Theo quy chế chi tiêu nội bộ

	II
	Mua sắm phương tiện, công cụ, trang thiết bị, xăng, dầu cho tuần tra, kiểm tra rừng
	
	
	
	316.640.000
	

	1
	Bình chữa chữa cháy
	Cái
	50
	300.000
	15.000.000
	Theo giá thị trường

	2
	Chi mua đồ bảo hộ
	
	
	
	280.840.000
	Theo giá thị trường

	
	Mua ủng đi tuần tra rừng
	Đôi
	136
	150.000
	20.400.000
	

	
	Mua áo quần bảo hộ đi rừng
	Bộ
	136
	350.000
	47.600.000
	

	
	Mua rựa phục vụ tuần tra rừng
	Cái
	136
	150.000
	20.400.000
	

	
	Mua can đựng nước
	Cái
	136
	80.000
	10.880.000
	

	
	Mua ba lô đi rừng
	Cái
	136
	250.000
	34.000.000
	

	
	Mua Bi đông đựng nước đi rừng (1,2L)
	Cái
	136
	250.000
	34.000.000
	

	
	Mua võng đi tuần tra rừng
	Cái
	136
	300.000
	40.800.000
	

	
	Mua dép rọ đi tuần tra rừng
	Đôi
	136
	50.000
	6.800.000
	

	
	Mua dao cắt đi tuần tra rừng
	Cái
	136
	150.000
	20.400.000
	

	
	Mua đèn pin đi rừng
	Cái
	136
	150.000
	20.400.000
	

	
	Chi mua cạp chống vắt
	Cái
	136
	100.000
	13.600.000
	

	
	Mua mũ đi tuần tra rừng
	Cái
	136
	85.000
	11.560.000
	

	3
	Thuê đò đi tuần tra rừng
	Lượt
	16
	1.300.000
	20.800.000
	Theo quy chế chi tiêu nội bộ

	III
	Hỗ trợ cho người được huy động tham gia ngăn chặn, chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng  bị tai nạn, thương tật
	
	
	
	25.000.000
	Theo quy chế chi tiêu nội bộ 

	IV
	Chi Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm
	
	
	
	456.000.000
	

	1
	Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ , công tác kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức


	Hệ số
	
	
	40.000.000
	Khoản 1, điều 55 nghị đinh 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020

	2
	Hỗ trợ lực lượng được điều động tham gia ngăn chặn, chống phá chặt phá rừng (75 người x 20 đợt x 200.000đ/người/đợt)
	Người
	1500
	200.000
	300.000.000
	    Theo quy chế chi tiêu nội bộ

	3
	Hỗ trợ lực lượng chữa cháy rừng năm 2025 (6 vụ x 55 người x 200.000 đồng)
	Người
	330
	200.000
	        66.000.000
	Theo quy chế chi tiêu nội bộ

	4
	Chi thuê xe chở các lực lượng điều động tham gia ngăn chặn, chống phá chặt phá rừng, xử lý sai phạm về rừng(20 chuyến)
	Chuyến
	20
	2.500.000
	50.000.000
	Theo quy chế chi tiêu nội bộ

	V
	Chi Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng 
	
	
	
	298.650.000
	

	1
	Chi Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng
	
	
	
	38.250.000
	

	
	Hỗ trợ cán bộ không hưởng lương tham dự hội nghị phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn về bảo vệ rừng, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng (5 người  x 1 buổi x 34 thôn )
	Người
	170
	75.000
	12.750.000
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC

	
	Ma két hôi nghị tuyên truyền 


	Cái
	34
	300.000
	10.200.000
	Phát sinh thực tế

	
	Chi hỗ trợ hội trường, loa máy, nước uống
	Buổi
	34
	300.000
	10.200.000
	Phát sinh thực tế

	
	Chi văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ tuyên tuyền
	Người
	170
	30.000
	5.100.000
	Phát sinh thực tế

	2
	Hội nghị tuyên truyền về chi trả ERPA
	 
	 
	 
	25.500.000
	 

	
	Bồi dưỡng báo cáo viên biên soạn tài liệu và trực tiếp tuyên truyền 01 ngày
	Ngày
	1
	500.000
	500.000
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC

	
	Nước uống, giải khát giữa giờ
	Học viên
	100
	50.000
	5.000.000
	

	
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (ĐB không hưởng lương)
	Học viên
	100
	150.000
	15.000.000
	

	
	In ấn, phô tô và đóng tài liệu
	Bộ
	100
	20.000
	2.000.000
	Theo thực tế

	
	Văn phòng phẩm (bút, vở ghi chép, túi đựng tài liệu)
	Học viên
	100
	20.000
	2.000.000
	

	
	Thuê hội trường, loa máy, maket và phục vụ hội nghị
	ngày
	1
	1.000.0000
	1.000.000
	

	3
	Chi sửa chữa cụm loa phát thành, tuyên truyền
	Gói
	1
	40.700.000
	40.700.000
	               Theo thực tế

	4
	Xây dựng bảng tuyên tuyền  bảo vệ rừng 
	Cái
	10
	15.000.000
	150.000.000
	Giá thị trường

	5
	Chi mua biển báo cấm phá rừng
	Cái
	34
	650.000
	22.100.000
	Giá thị trường

	6
	Chi mua biển báo phòng cháy chữa cháy rừng
	Cái
	34
	650.000
	22.100.000
	Giá thị trường

	VI
	Chi Hội nghị, hội thảo sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng; các khoản chi khác.
	
	
	
	19.815.000
	

	1
	Tiền ăn cho các thành viên không hưởng lương tham gia hội nghị sơ kết, tổng kết bảo vệ rừng  (3 hội nghị/ năm)
	Người
	150
	50.000
	7.500.000
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC

	2
	Giải khát giữa giờ
	Người
	150
	40.000
	6.000.000
	Thông tư số 12/2025/TT-BTC

	3
	Ma két hội nghị
	Cái
	3
	350.000
	1.050.000
	Giá thị trường

	4
	Chi khen thưởng
	
	
	
	5.265.000
	

	
	Khen thưởng tập thể
	Tập thể
	5
	702.000
	3.510.000
	Điều 58, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023:  hệ số 3 X MLCS

	
	Khen thưởng cá nhân
	Cá nhân
	5
	351.000
	1.755.000
	Điều 58, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023: hệ số 3 X MLCS

	VII
	Chi khác
	
	
	
	115.032.620
	

	1
	Mua máy tính xách tay
	Cái
	2
	20.000.000
	40.000.000
	  Theo QĐ số  15/2025/QĐ-TTg

	2
	Mua máy in
	Cái
	2
	13.000.000
	26.000.000
	  Theo QĐ số  15/2025/QĐ-TTg

	3
	Mua máy scan
	Cái
	3
	15.000.000
	45.000.000
	   Theo QĐ số  15/2025/QĐ-TTg

	4
	Chi phí văn phòng phẩm  (Giấy, hộp đựng tài liệu, thùng tồn đựng tài liệu, kẹp sắt, đổ mực máy in …)
	Năm
	1
	4.032.620
	4.032.620
	Phát sinh thực tế

	 
	Tổng cộng: 
	 
	 
	 
	1.798.337.620
	 


